
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN        

VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

Số:          /TB-BV.YHCT&PHCN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bình Định, ngày        tháng 10 năm 2023 

THÔNG BÁO 

V/v mời chào giá vật tư, hóa chất y tế 

và sinh phẩm chẩn đoán invitro 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vật tư, TTBYT. 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị Y tế; 

Hiện nay Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định đang có 

kế hoạch mua sắm một số vật tư, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 

2024. (có hai phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo). 

 * Yêu cầu: 

- Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT loại B,C,D; 

- Đăng ký kimh doanh TTBYT. 

 Các hồ sơ đề nghị gửi tới: 

- Trụ sở:       Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định.  

-  Địa chỉ:       Tổ 5, KV 5, P. Nhơn Phú,  thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

-  Điện thoại:  0256.3548018  

-  Hạn cuối gởi hồ sơ:  17h00 ngày 23/10/2023. 

-  Các hồ sơ cung cấp thông tin phải được niêm phong đầy đủ. Ghi rõ nội dung 

ngoài bì hồ sơ. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc bưu điện đều được chấp nhận.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./. 

Nơi nhận:                GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lãnh đạo BV; 

- Trang TTĐT BVYHCT-PHCN; 

- Lưu : VT, Dược-VT,TBYT.                                                           

 

Lê Phước Nin 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



(1) (4) (5) (6)

1 Dây garo  Chất liệu thun cotton, có gai dán. Cái An Lành/ Việt Nam 140

2 Gel điện tim

Tuýp 250ml, Thành phần: Nước khử 

ion, Carbomer, Triethanolamine, Mono 

Propylen Glycol, Glycerin…

Tuýp
Turkuaz/ Thổ Nhỹ 

Kỳ
30

3 Gel siêu âm

- Thành phần: Nước, propylen, Glycol, 

Hydroxyl ethyl Cellulose, Glycerin, 

Sodium Benzoate.  

Lít Usasen Việt Nam 310

4 Giấy điện tim Kích thước: 110mm x 140mm Tờ
Tele-Paper (M) 

Sdn. Bhd
14.300

5 Khẩu trang y tế

* Lớp ngoài: chống thấm nước. Lớp 

giữa: lọc bụi và vi khuẩn, không thấm 

nước. Lớp trong thấm hút nước. * Thanh 

nẹp mũi: bằng nhựa hoặc kim loại. Dây 

đeo có tính đàn hồi. * Đạt theo tiêu 

chuẩn TCVN 8389- 1:2010

Cái
Vinh Đức/ Việt 

Nam
24.370

6
Kim châm cứu 

đẩy chỉ 

Thân kim được làm bằng sợi thép y tế 

không gỉ, có khả năng chống ăn mòn tốt. 

Sản phẩm vô trùng, sử dụng 1 lần. 

Cây
Wujiang/ Trung 

quốc
79.400

7
Kim châm cứu 

các số

Kim châm cứu vô trùng, dùng một lần, 

đường kính 0.12mm - 0.80mm, độ dài 

5mm - 200mm, các số.

Cây
Jiangsu/ Trung 

Quốc
1.150.800

8
Kim lấy thuốc các 

số

Thành phần cấu tạo: Đốc kim: Nhựa 

nguyên sinh, được gắn chặt với thân 

kim. Thân kim: Thép, đầu kim sắc nhọn, 

vát 3 cạnh và không có gờ, có nắp chụp 

bảo vệ. Nắp chụp kim: Nhựa nguyên 

sinh

Cây
Công ty Cổ phần 

Nhựa y tế Việt Nam
72.300

9 Kim quang

Số 22G, Sử dụng Kết hợp với kim luồn, 

dùng trong laze nội mạch. Đưa tia laser 

trực tiếp vào dòng máu đang lưu chuyển 

trong cơ thể, cải thiện lưu thông máu, 

tăng miễn dịch. Đóng gói tiệt trùng 

Cây

Guilin Kangxing 

Medical Instrument 

Co., Ltd/ Trung 

Quốc

1.000

10

Ống thông tiểu 

(Sonde Foley 2 

nhánh các cỡ)

Ống thông Foley được làm từ chất liệu 

cao su y tế chất lượng cao, không gây dị 

ứng,

Cái MPV 35

11
Phim nhạy X-

Quang 

Loại phim X-quang nhạy, thông thường, 

30x40cm
Tấm Fujifilm/ Nhật Bản 1.200

Phụ lục 1: Báo giá vật tư

Số lượngSTT Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật Đơn vị tính Hãng/ nước



12 Cốc đựng mẫu

Dung tích: Mẫu Cup 2.5ml. • Kích 

thước: (dài) 3.8cm x (đường kính 

miệng) 1.6cm x (đường kính đáy) 1cm. • 

Chất liệu: polystyrene (PS).

Cái

Nantong Renon 

Laboratory 

Equipment Co., 

Ltd;Trung Quốc

600

13
Túi đựng nước 

tiểu

Dung tích 2000ml, có bảng ghi thông tin 

bệnh nhân; Van xả thoát đáy chữ T có 

quai treo; Tiệt trùng bằng khí EO

Cái
Greetmed/ Trung 

Quốc
55

Tổng cộng: 13 khoản



1
Dung dịch ly giải  

Hemolynac

 Chai 500ml, Thành phần: chất hoạt động mang điện tích dương. 

Hóa chất ly giải không chứa xyanua dùng để đo nồng độ 

Hemoglobin bằng cách giải phóng hemoglobin từ hồng cầu.

Nihonkoden/Nhật Bản 10 Chai 10

2 Dung dịch pha loãng   Thành phần:  Sodium Chloride, muối EDTA, Sulfate. Nihonkoden/Nhật Bản 20 Lít 360

3
Dung dịch rửa 

thường xuyên 
Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether Nihonkoden/Nhật Bản 5 Lít 25

4
Hóa chất định lượng 

Creatinine

(Bộ gồm1 chai R1 x 44ml, 1 chai R2 x 11ml),Thành phần: 

R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l

R2: Picric Acid 26 mmol/l.  

Erba/Đức sản xuất tại 

CH Séc
6 Bộ 30

5
Hóa chất định lượng 

Glucose

Lọ 44ml, Thành phần: Phosphate buffer 250 mmol/l

Glucose oxidase >25 U/ml, Peroxidase >2 U/ml, Phenol 5 

mmol/l

4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l. 

Erba/Đức sản xuất tại 

CH Séc
8 Lọ 80

6
Hóa chất định lượng 

HDL trực tiếp

* Thành phần:     R1: MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l; 

TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline) 3 mmol/l; 

Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l; Polyethylene-glycol-methyl 

ester 30 ml/l ;  MgCl2 2 mmol/.     R2: MES buffer (pH 6.5) 

50 mmol/l; Cholesterol esterase 5 kU/l; Cholesterol oxidase 

20 kU/l; Peroxidase 5 kU/l; 4-aminoantipyrine 0.9 g/l; 

Detergent 0.5 %. (Bộ gồm: R1: 1 lọ 30ml, R2: 1 lọ 10ml)

Erba/Đức sản xuất tại 

CH Séc
15 Bộ 60

Phụ lục 2: Báo giá hóa chất

Đơn vị tính Số lượngSTT Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật/đóng gói Hãng/ nước
Số lượng ( 

Hộp)



7
Hóa chất định lượng 

Urea

(Bộ gồm 1 chai R1x44ml, 1 chai R2x 11ml) Thành phần: 

R1 Tris Buffer 100 mmol/l, a-Ketoglutarate 5.49 mmol/l

Urease (Jack Bean) ≥10 KU/l, GLDH (Microorganism) ≥ 

2.5 KU/l

R2, NADH 1.66 mmol/l.

Erba/Đức sản xuất tại 

CH Séc
4 Bộ 20

8

Hóa chất hiệu chuẩn 

(Dung dịch chuẩn 

máy sinh hóa tự 

động)

Lọ 3ml, Thành phần: là chất chuẩn đông khô dựa trên huyết 

thanh người. Nồng độ và hoạt độ phù hợp để hiệu chuẩn các 

xét nghiệm hóa học lâm sàng

Erba/Đức sản xuất tại 

CH Séc
4 Lọ 16

9
Hóa chất rửa máy 

thường xuyên 
Lọ  100ml,Thành phần:  Sodium hydroxide

Erba/Đức sản xuất tại 

CH Séc
56 Lọ 56

10
Que thử nước tiểu 11 

thông số

- Phân tích được các thông số: Uro, Glu, Bil, Ket, SG, Bid, 

Ph, Pro, Nit, Leu; G30.
DFI/Hàn Quốc 3000 Test 3000

Tổng cộng: 10 khoản
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